YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ

A. Yêu cầu đối với báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị  
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: 		Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
		 		Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
1.2.  Địa chỉ đơn vị:  	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
1.3.  Số điện thoại: 	38 440 567 – 54 490 593
1.4.  Số Fax: 		38 118 676
1.5.  Email: 		phongtochuc@lttc.edu.vn
1.6.  Website: 		lttc.edu.vn
1.7.  Năm thành lập đơn vị: 	
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển,quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phụ trách công tác 
Tổ chức
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phụ trách công tác 
Hành chính


TỔ TRƯỞNG
Tổ Bảo vệ


Các chuyên viên phụ trách 
hồ sơ công việc:
· Đi học, tập huấn, bồi dưỡng.
· Thi đua, khen thưởng.
· Báo cáo, tổng hợp.
· Tuyển dụng, thôi việc.
· Thuyên chuyển đi, đến.
· Chế độ BHXH.
· Chế độ tiền lương, thưởng, lễ, tết.
· Quản lý chương trình PMIS, Sở nội vụ.
· Các công tác về tổ chức ….


Các nhân viên bảo vệ đảm nhiệm công tác:
· Trực cổng chính.
· Trực cổng phụ.
· Trực an ninh.


Các chuyên viên phụ trách hồ sơ công việc:
· Văn thư.
· Lưu trữ.
· Hành chính, lễ tân.








3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Trình độ
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Đại học
	Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

	
	Nguyễn Thị Hoa
	1965
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng

	
	Nguyễn Thành Nam
	1979
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Chi bộ 2

	Công Đoàn
	Lưu Hoàng Hải Yến
	1985
	Cử nhân
	Tổ trưởng Công đoàn



3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ… bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)
			- Nam: 15              - Nữ: 8
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	1
	1
	2

	Đại học
	4
	6
	10

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	4
	
	4

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	6
	1
	7

	Tổng số
	15
	8
	23



4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú
(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

	1
	Văn phòng bộ phận tổ chức
	m2
	64
	Đang sử dụng

	2
	Văn phòng bộ phận Hành chính
	m2
	45
	Đang sử dụng

	3
	Phòng bảo vệ cổng chính
	m2
	30
	Đang sử dụng

	4
	Phòng bảo vệ cổng sau
	m2
	30
	Đang sử dụng

	5
	Kho lưu trữ
	m2
	50
	Đang đề nghị xây dựng


4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	14
	

	2
	Máy in
	Chiếc
	05
	

	3
	Máy scan
	Chiếc
	01
	



PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường năm 2017, là tiêu chí quan trọng để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân.
2. TỔNG QUAN CHUNG
2.1. Căn cứ tự kiểm định
Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017.
2.2. Mục đích tự kiểm định
· Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng. Qua đó huy động tất cả chuyên viên của phòng cùng thực hiện công tác tự kiểm định.
· Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của đơn vị Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, trường cao đẳng.
· Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp phòng hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
2.3. Yêu cầu tự kiểm định
· Hoạt động tự kiểm định phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và công khai. 
· Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự kiểm định theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với nội hàm từng tiêu chuẩn.
2.4. Phương pháp tự kiểm định
· Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.
· Thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
· Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.
· Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị, kèm theo minh chứng.
2.5. Các bước tiến hành tự kiểm định
· Xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
· Thông qua kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị. Phân công thành viên phụ trách theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định.
· Nghiên cứu nội dung bộ tiêu chí, tiêu chuẩn tự kiểm định chất lượng theo phân công.
· Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của phòng.
3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định

	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn, Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	
	
	

	1.01
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	
	Hoàn thành
	

	1.01.01
	1. Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể
	
	X
	

	1.01.02
	2. Mục tiêu và sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường
	
	X
	

	1.01.03
	3. Mục tiêu và sứ mạng của trường thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
	
	X
	

	1.01.04
	4. Mục tiêu sứ mạng của trường được công bố công khai
	
	X
	

	1.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	
	Hoàn thành
	

	1.02.01
	1. Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành
	
	X
	

	1.02.02
	2. Trường thực hiện phân tích, đánh giá để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp
	
	X
	

	1.03
	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	
	Hoàn thành
	

	1.03.01
	1. Trường đã ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý
	
	X
	

	1.03.02
	2. Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường có theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định
	
	X
	

	1.04
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
	
	Hoàn thành
	

	1.04.01
	1. Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát.
	
	X
	

	1.04.02
	2. Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được điều chỉnh
	
	X
	

	1.05
	Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
	
	Hoàn thành
	

	1.05.01
	1. Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ
	
	X
	

	1.05.02
	2. Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường
	
	X
	

	1.06
	Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	
	Hoàn thành
	

	1.06.01
	1. Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ
	
	X
	

	1.06.02
	2. Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động có hiệu quả.
	
	X
	

	1.11
	Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	
	Hoàn thành
	

	1.11.01
	1. Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định
	
	X
	

	1.11.02
	2. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định đạt chất lượng và hiệu quả.
	
	X
	

	1.11.03
	3. Hằng năm có rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	
	X
	

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	
	
	

	3.01
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	
	Hoàn thành
	

	3.01.01
	1. Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định
	
	X
	

	3.01.02
	2. Văn bản quy định của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
	
	X
	

	3.02
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	
	Hoàn thành
	

	3.02.01
	1. Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định
	
	X
	

	3.02.02
	2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan
	
	X
	

	3.02.03
	3. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định
	
	X
	

	3.03
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	
	Hoàn thành
	

	3.03.01
	1. Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ
	
	X
	

	3.03.02
	2. Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt các tiêu chuẩn hiện hành khác.
	
	X
	

	3.04
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	
	Hoàn thành
	

	3.04.01
	1. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
	
	X
	

	3.04.02
	2. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường
	
	X
	

	3.07
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	
	Hoàn thành
	

	3.07.01
	1. Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	
	X
	

	3.07.02
	2. Thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	
	X
	

	3.08
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	
	Hoàn thành
	

	3.08.01
	1. Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo
	
	X
	

	3.08.02
	2. Trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	
	X
	

	3.09
	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	Hoàn thành
	

	3.09.01
	1. Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định
	
	X
	

	3.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	
	Hoàn thành
	

	3.10.01
	1. Thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo
	
	X
	

	3.11
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	
	Hoàn thành
	

	3.11.01
	1. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định
	
	X
	

	3.11.02
	2. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao
	
	X
	

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
	
	Hoàn thành
	

	3.12.01
	1. Có đội ngũ cán bộ quản lý
	
	X
	

	3.12.02
	2. Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định
	
	X
	

	3.13
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	
	Hoàn thành
	

	3.13.01
	1. Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
	
	X
	

	3.13.02
	2. Đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao
	
	X
	

	3.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	
	Hoàn thành
	

	3.14.01
	1. Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý
	
	X
	

	3.14.02
	2. Trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	
	X
	

	3.15
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	
	Hoàn thành
	

	3.15.01
	1. Có danh sách trích ngang viên chức, người lao động của trường (trình độ chuyên môn, thời gian công tác, vị trí công việc ...)
	
	X
	

	3.15.02
	2. Báo cáo tổng kết của trường, báo cáo tổng kết của đơn vị hàng năm thể hiện đội ngũ viên chức, người lao động của trường hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao.
	
	X
	

	3.15.03
	3. Danh sách đội ngũ viên chức, người lao động của trường được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	
	X
	

	3.15.04
	4. Có văn bản về việc cử viên chức, người lao động tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm.
	
	X
	

	3.15.05
	5. Có báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của viên chức, người lao động được cử đi học.
	
	X
	

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	
	

	9.02
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	
	
	 Không hoàn thành



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
3.2.1. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể.
Mục tiêu và sứ mạng được xác định cụ thể, rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [1.01.1.01], Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 [1.01.1.02].
a.2. Nội hàm 2: Mục tiêu và sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường.
- Dưới lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Trường luôn rà soát, cụ thể hoá mục tiêu thành các kế hoạch năm học [1.01.2.01]. Cuối mỗi học kỳ, năm học đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động thông qua các báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học [1.01.2.02] để tự rà soát, nhìn nhận các ưu điểm cần phát huy, các yếu điểm cần khắc phục, các giải pháp thực hiện, phương hướng hoạt động cụ thể cho giai đoạn kế tiếp. Trường đã phổ biến tới từng đơn vị và CB-VC toàn trường để thảo luận đóng góp, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế hằng năm, cùng nhau biểu quyết để mục tiêu của trường trở thành các Nghị quyết hội nghị CB-VC-NLĐ [1.01.2.03] và được triển khai thực hiện.
- Cùng với việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu theo từng học kỳ và năm học, Trường còn phân tích bối cảnh và thực trạng của trường, trong đó phân tích cụ thể tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn hiện tại, đánh giá toàn diện, từ đó đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho định hướng phát triển theo từng giai đoạn, các giải pháp chiến lược, chương trình hành động thực hiện chiến lược, các bước thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược [1.01.2.04].
Chưa chứng minh được Mục tiêu và sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường
a.3. Nội hàm 3: Mục tiêu và sứ mạng của trường thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
Trường đã nhận diện quan điểm phát triển của trường trong Kế hoạch chiến lược phát triển [1.01.3] dựa trên ba nhân tố: đào tạo cao đẳng kỹ thuật – nghiên cứu khoa học – hợp tác với doanh nghiệp. Đây chính là luận cứ đặc biệt quan trọng phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ của quan điểm phát triển nhà trường với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, gồm: đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố; nghiên cứu khoa học phục vụ quá trình đào tạo cập nhật kỹ thuật và công nghệ mới; liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội.
Thiếu Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 của thành ủy.
Thiếu Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố HCM giai đoạn 2016-2020 của UBND TPHCM.
.v.v… để chứng minh đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, của ngành.
a.4. Nội hàm 4: Mục tiêu sứ mạng của trường được công bố công khai.
Nhằm mục đích công bố rộng rãi mục tiêu sứ mạng của trường cho toàn xã hội, nội dung của sứ mạng được công khai trên website của trường [1.01.4.01] và được các đài truyền hình HTV, VTV, BTV giới thiệu thông qua các video clip về trường [1.01.4.02]. 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh: 
· Sứ mạng đã được xác định, được công bố công khai và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như nguồn lực và định hướng phát triển của trường.
· Sứ mạng được xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của thành phố, gắn kết với chiến lược phát triển của ngành, của TP.HCM.
· Mục tiêu đã được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, được biểu quyết trong hội nghị CB-VC và triển khai thực hiện thông qua kế hoạch nhiệm vụ hằng năm.
Những tồn tại: 
· Mặc dù đã có sự điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với từng giai đoạn nhưng Trường chưa thực hiện được tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để có được những thông tin phản hồi đồng bộ từ phía các doanh nghiệp, người học, giảng viên, viên chức… từ đó điều chỉnh mục tiêu một cách toàn diện, kịp thời.
· Website của trường chưa thể hiện rõ và riêng biệt mục tiêu giáo dục của trường; chưa nêu được định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của trường; chưa có kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường.
c. Kế hoạch: 
· Năm 2018 Trường sẽ thực hiện một cuộc tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để thu thập thông tin phản hồi một cách đồng bộ.
· Năm học 2017–2018 Trung tâm Truyền thông – Thư viện điều chỉnh giao diện website của trường để thể hiện rõ: mục tiêu của trường, định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường; phòng TC–HC–TH phối hợp với phòng QLKH-HTQT viết rõ mục tiêu giáo dục của trường và công bố trên website.

3.2.2. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành.
· Thông qua Kế hoạch chiến lược phát triển trường [1.02.1.01], trường đã thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương. Minh chứng này không có phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương. Nên lấy minh chứng Dự án đầu tư phát triển dạynghề giai đoạn 2016 – 2020 của trường cao đẳng kỹ thuật lý tự trọng thành phố hồ chí minh
·  Theo chủ trương Thành phố tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trong yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – Nhựa cao sau, Trường đã lập Kế hoạch nâng cao chất lượng ngành Cơ khí giai đoạn 2017 – 2020 [1.02.1.02].
a.2. Nội hàm 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
· Nội dung Cơ cấu ngành trong Kế hoạch chiến lược phát triển trường [1.02.2.01] xác định “Duy trì và đảm bảo chất lượng với các ngành và chuyên ngành đã có, tập trung phát triển 04 ngành mũi nhọn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin. Mở các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội như: ngành Điện tử viễn thông, Thiết kế thời trang,...”.
· Từ năm học 2015 – 2016, Nhà trường được Tổng Cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động đào tạo dạy nghề gồm: 
+ Cao đẳng nghề đào tạo 14 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ sinh học [1.02.2.02].
 + Trung cấp nghề đào tạo 14 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ sinh học [1.02.2.03].
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Có đầy đủ các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được Tổng Cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Những tồn tại:
 Nghề Công nghệ sinh học của trường hiện nay chưa đưa vào hoạt động do việc tuyển sinh còn hạn chế. 
c. Kế hoạch:
Năm học 2018 – 2019, Nhà trường tăng cường công tác tuyển sinh đối với nghề Công nghệ sinh học.

3.2.3. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường đã ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý.
· Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [1.03.1.01], tiền thân là Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng theo quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01/02/1986 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [1.03.1.02].
· Từ năm 2015, Trường mở rộng ngành nghề và quy mô đào tạo đa ngành, đa nghề nên đã lập hồ sơ đề nghị các Bộ, sở, ban ngành cho phép đổi tên trường. Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH đồng ý cho trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [1.03.1.03].
· Nhà trường ban hành quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [1.03.1.04]. Hiện đang xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Trong từng giai đoạn, căn cứ vào yêu cầu của trường về quy mô và đặc điểm của các ngành nghề đào tạo, các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành [1.03.1.05]. Các đơn vị hoạt động theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường [1.03.1.06].
· Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM [1.03.1.07].
· Các văn bản trong văn kiện Hội nghị CB, CC, VC [1.03.1.08]: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, chế độ công tác GV, quy định thi đua…. 
a.2. Nội hàm 2: Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường có theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
Nội dung các văn bản nêu trên đã thể hiện rõ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Trường đã xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường đúng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Quy chế tổ chức và hoạt động đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nên sự phối hợp giữa các đơn vị tương đối đồng bộ, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển
· Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.
Những tồn tại:
Việc điều chỉnh quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH đối với trường cao đẳng chưa kịp thời.  
c. Kế hoạch:
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp đang tiến hành rà soát, kiểm tra, xây dựng lại quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội góp ý và sẽ ban hành vào tháng 12/2017.

3.2.4. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát.
· Hàng năm nhà trường đều tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, một trong những nội dung trong Hội nghị là việc tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của nhà trường và biểu quyết các chỉ tiêu đặt ra trong năm. Vì thế, các đơn vị sẽ tổ chức họp góp ý dự thảo đối với các văn bản trong văn kiện Hội nghị CB, CC, VC. Các biên bản góp ý sẽ được gửi về Ban tổ chức Hội nghị CB, CC, VC tổng hợp thành biên bản góp ý văn kiện Hội nghị CB, CC, VC [1.04.1.01].
· [bookmark: _GoBack]Ngoài ra nhà trường còn thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, thành lập, đổi tên một số các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để đáp ứng theo các yêu cầu của nhiệm vụ mới. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý này sẽ được họp thông qua trong các cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ [1.04.1.02], họp Ban Giám hiệu [1.04.1.02]. 
a.2. Nội hàm 2: Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được điều chỉnh.
Sau khi thực hiện rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý và được thông qua, nhất trí tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt. Đảng bộ và Nhà trường sẽ ban hành các Nghị quyết [1.04.2.01], Nhà trường sẽ ban hành các quyết định [1.04.2.02] về việc thay đổi trên để phù hợp cơ cấu tổ chức và quản lý của Nhà trường. 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Hệ thống các văn bản quy chế nội bộ hàng năm đều được rà soát, đánh giá, bổ sung và điều chỉnh kịp thời, bám sát mọi hoạt động của nhà trường.
Những tồn tại: Không có

c. Kế hoạch:
Hàng năm tiếp tục sửa đổi bổ sung các quy định về tổ chức và cơ chế quản lý của trường cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

3.2.5. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ.
· Hiện nay trường có 8 phòng chức năng, 9 khoa, 4 trung tâm và 01 tổ trực thuộc trường, 22 tổ bộ môn trực thuộc khoa. Các đơn vị có quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành [1.05.1.01]. 
· Nhiệm vụ của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường và các tổ bộ môn đã được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [1.05.1.02] và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường [1.05.1.03].
a.2. Nội hàm 2: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
· Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện từng mặt công tác của trường theo chức năng, quản lý nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng. 
· Các khoa và các bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo như chương trình đào tạo, quản lý CB-GV-NV, HSSV theo phân cấp của Hiệu trưởng đúng theo quy định.
Chưa rõ ý phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Các phòng chức năng, các khoa, đơn vị trực thuộc khoa của trường được tổ chức và thành lập đúng theo Điều lệ. Nhiệm vụ của các đơn vị được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường, phù hợp với yêu cầu của trường giúp cho việc phân công và điều hành công tác được đồng bộ, chặt chẽ và khoa học, phát huy tốt công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
· Công tác thành lập, giải thể, sát nhập các đơn vị trực thuộc được tiến hành đúng theo quy định. Trường đã thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm CBQL.
Những tồn tại:
Sự phối hợp công tác giữa các đơn vị đôi lúc chưa được nhịp nhàng. 
c. Kế hoạch:
· Năm 2018, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.
· Thành lập những khoa, bộ môn mới đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô.

3.2.6. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
· Nhà trường đã lập tờ trình số 89/TTr-LTT ngày 10/02/2017 kèm theo hồ sơ phương án đề nghị thành lập Hội đồng trường [1.06.1.01]. Ngày 14 tháng 3 năm 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019 [1.06.1.02].
· Trường có đầy đủ các hội đồng tư vấn như: Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật học sinh, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình … [1.06.1.03]. 
· Các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành [1.06.1.04]
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, các đơn vị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo theo từng mảng công tác đã được phân công, đảm bảo không trùng chéo, không vượt thẩm quyền. 
Nên thêm BC tổng kết tháng và KH hoạt động tháng sau của các đơn vị.
a.2. Nội hàm 2: Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động có hiệu quả.
Hàng năm kết thúc năm học, nhà trường và các đơn vị đều có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mình và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới [1.06.2]. Các đơn vị trong nhà trường đều hoạt động đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ, góp phần không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Không rõ ý hoạt động có hiệu quả
Nên đưa thêm minh chứng SL CSTĐCS, TP, BK UBND – Bộ GD – TTg của các cá nhân và tập thể để chứng minh hoạt động có hiệu quả
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Trường có Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, các đơn vị được thành lập đúng theo Điều lệ trường. Trường có ban hành Quy chế làm việc quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp quản lý đảm bảo tất cả các đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao.
Những tồn tại: 
Không có

c. Kế hoạch:
Năm học 2017 - 2018, Nhà trường hoàn thiện, bổ sung một số quy chế nội bộ để từng bước đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với luật Giáo dục nghề nghiệp mới.

3.2.7. Tiêu chí: 1 - Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định.
· Trường có Tổ Thanh tra – Pháp chế [1.11.1.01] thực hiện công tác thanh tra nội bộ và công tác thanh tra giáo dục theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường [1.11.1.02].    
·  Ngoài ra, trường còn có Ban Thanh tra nhân dân [1.11.1.03] thực hiện công tác giám sát các hoạt động của trường về các lĩnh vực: Tài chính kế toán, tổ chức, tuyển sinh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại.... 
a.2. Nội hàm 2: Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định đạt chất lượng và hiệu quả.
· Hàng năm, Tổ Thanh tra – Pháp chế và Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát [1.11.2.01] và thực hiện một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra và góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của Trường.  
· Hàng tháng, Tổ Thanh tra – Pháp chế thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện quy định của Nhà trường [1.11.2.02] gửi Hội đồng Thường trực Thi đua – Khen thưởng. Báo cáo ghi nhận việc thực hiện nội quy quy định của CB-GV.
a.3. Nội hàm 3: Hằng năm có rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Các kết quả thanh kiểm tra đã được rút kinh nghiệm để thay đổi hình thức và phương pháp đánh giá, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên giúp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết hoạt động kiểm tra [1.11.3] hàng năm.
Kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường bằng camera
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Nhà trường luôn làm tốt công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên góp phần tích cực vào việc duy trì nề nếp giảng dạy, học tập và các hoạt động trong trường. Qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.
Những tồn tại: 
Nhân sự chuyên trách trong công tác thanh tra, kiểm tra phần lớn là kiêm nhiệm, chưa qua lớp đào tạo về thanh tra nên đôi lúc còn gặp khó khăn trong công tác tổng hợp đánh giá.
c. Kế hoạch:
Trong những năm tới, Trường tiếp dục duy trì công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định, hoàn thiện quy trình thanh tra, kiểm tra, bổ sung thêm nhân sự chuyên trách để nâng cao tính nghiêm túc, khách quan, đi sâu vào đánh giá chất lượng hoạt động của Nhà trường.

3.2.8. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định. 
· Kế hoạch, quy trình công tác tuyển dụng [3.01.1.01]. 
· Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV [3.01.1.02] để phát triển đội ngũ GV-NV
· Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động [3.01.1.03].
a.2. Nội hàm 2: Văn bản quy định của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
Trường thực hiện các công tác về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động... đều yyyy căn cứ theo các văn bản quy định của Ủy ban nhân dân TPHCM và Sở Giáo dục và đào tạo:
· Thông báo số 1576/TB-GDĐT-TC ngày 27/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016 [3.01.2.01].
· Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp [3.01.2.02].
· Công văn số 1354/GDĐT-TC ngày 09/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017 [3.01.2.03].
· Kế hoạch số 1603/KH-GDĐT-TC ngày 25/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017 [3.01.2.04].
· Kế hoạch số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018 [3.01.2.05].
· Công văn số 1767/GDĐT-TC ngày 10/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức từ năm 2012 [3.01.2.06].
· Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, coog chức, viên chức hàng năm [3.01.2.07].
· Công văn số 1206/GDĐT-TC ngày 25/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ [3.01.2.08].
Dựa trên các văn bản chỉ đạo của ... yyyy ... nhà trường đã xây dựng các kế hoạch ... ... và các quy trình ... ... 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Trường có chủ trương, có kế hoạch, và ban hành triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ theo quy trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch, nên đã phát huy được tác dụng và đạt hiệu quả cao với đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường.
Những tồn tại:
Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài.

c. Kế hoạch:
Trường sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp bồi dưỡng hiệu quả hơn về công tác này, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp.

3.2.9. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định
· Trường đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, Trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quy trình công tác tuyển dụng [3.02.1.01]. Việc tuyển dụng VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Hằng năm Trường có kế hoạch tuyển dụng GV-NV dựa trên chỉ tiêu đã được phê duyệt [3.02.1.02]. 
· Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV [3.02.1.03] để phát triển đội ngũ GV-NV, thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học [3.02.1.04]. Danh sách CBQL-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học được lập từ nhu cầu các đơn vị hằng năm [3.02.1.05]. Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CBQL-GV-NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong và ngoài nước.
· Để thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy đối với giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, hàng năm nhà trường xây dựng Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá chính xác các hoạt động của cá nhân [3.02.1.06]. Việc tổ chức đánh giá thực hiện theo năm học, trước khi tổ chức đánh giá, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp gửi các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện [3.02.1.07]. Các đơn vị căn cứ vào văn bản hướng dẫn và mẫu phiếu đánh giá để tiến hành phân loại và xếp loại.
a.2. Nội hàm 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
· Trường đã thông báo tuyển dụng và công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng [3.02.2.01], được công khai trên website và các phương tiện truyền thông [3.02.1.02].
· Các kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động được triển khai đến CB, GV, VN đầy đủ thông qua trang egov nội bộ của trường [3.02.2.03]      Chưa rõ ý việc Tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
a.3. Nội hàm 3: Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Trường đã thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ [3.02.3].   
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Trường có chủ trương, có kế hoạch, và ban hành triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ theo quy trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch, nên đã phát huy được tác dụng và đạt hiệu quả cao với đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường.
Những tồn tại:
Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài.
Việc tuyển dụng chủ yếu có hộ khẩu tại thành phố → khó thu hút trình độ cao.
c. Kế hoạch:
Trường sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn về công tác này, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp.

3.2.10. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
· Tổng số CB, GV, NV của trường: 337 người, trong đó:
+ Ban Giám hiệu: 	  	  04 người;
+ Cán bộ quản lý (CBQL):	  40 người;
+ Giáo viên:			165 người (164 viên chức, 1 hợp đồng);
+ Nhân viên:			128 người (64 viên chức, 64 hợp đồng).
· Hiện nay, tổng số CB, GV, NV có tham gia giảng dạy [3.03.1.01] của trường: 203 người (04 tiến sỹ; 121 thạc sỹ, 76 đại học, 02 cao đẳng nghề).
· Ngoài ra, trường còn ký hợp đồng thỉnh giảng với 26 GV để tham gia giảng dạy tại các khoa [3.03.1.02], gồm:
+ Khoa KHCB: 			19 GV (06 Thạc sĩ; 13 Đại học); 
+ Khoa CN Điện – Điện tử:	02 GV (01 Thạc sĩ; 01 Đại học);
+ Khoa CN Động lực:		04 GV (02 Tiến sĩ; 01 Thạc sĩ; 01 Đại học);
+ Khoa CN Cơ khí:			01 GV (01 Thạc sĩ).
· Đội ngũ GV của trường và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy, nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề. Như vậy 100% GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
a.2. Nội hàm 2: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt các tiêu chuẩn hiện hành khác.
Tiêu chuẩn về Trình độ ngoại ngữ:
Về trình độ ngoại ngữ, đa số GV của trường có trình độ ngoại ngữ căn bản, 75,86% GV có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có 8,25% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
Tiêu chuẩn về Trình độ tin học:
100% GV biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy và phục vụ cho giảng dạy cũng như cho NCKH. Hiện nay toàn trường có 67,98% GV giảng dạy có chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
Tiêu chuẩn về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy:
 Tháng 4/2015, Trường ký hợp đồng với Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ chí Minh mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ dạy nghề tại trường cho GV còn thiếu chứng chỉ tham  gia lớp học. Hiện nay, đa số GV của trường tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng. Đạt tỉ lệ 100%.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Trường có đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, giảng dạy theo chuyên môn đã được đào tạo. Số lượng GV có trình độ tiến sĩ còn ít nhưng đã đápứng được nhu cầu cơ cấu trình độ của trường. Đa số thạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ (< 45 tuổi) vì vậy rất nhạy bén trong việc ứng dụng các CNKT tiên tiến trong quá trình giảng dạy.
· Các GV trẻ của trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
· GV có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo và NCKH.
Những tồn tại:
Còn một số GV lớn tuổi chưa đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ, tin học
c. Kế hoạch:
· Từ năm 2017, Trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng những GV trẻ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn cho những khoa (bộ môn) còn thiếu GV có trình độ cao để đạt chuẩn theo quy định Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
· Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ GV hiện đang công tác tại trường để các GV đạt chuẩn, có khả năng ứng dụng trong giảng dạy, trao đổi chuyên môn, NCKH.

3.2.11. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
· Trường hiện có 363 CBQL-GV-NV-GV thỉnh giảng, trong đó: 44 CBQL (Ban Giám hiệu và trưởng phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường), 164 GV cơ hữu, 1 GV hợp đồng, 26 GV thỉnh giảng, 64 NV cơ hữu và 64 NV hợp đồng ngoài ngân sách [3.04.1.01]. CBQL-GV-NV thực hiện tốt nghĩa vụ và được đảm bảo quyền lợi theo qui định của Điều lệ trường cao đẳng, Luật lao động, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và các quy định khác của trường. Các nghĩa vụ của từng cá nhân CBQL-GV-NV đã được Trường tổ chức xây dựng thông qua đề án vị trí việc làm [3.04.1.02]. 
· Đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể trong Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [3.04.1.03].
· Chưa nêu rõ được ý Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
a.2. Nội hàm 2: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
· Nhà trường ban hành quy định thi đua [3.04.2.01] để quản lý, đánh giá, nhận xét đội ngũ CB, GV, NV khi vi phạm các quy chế, nội quy và quy định của trường.
· Hàng tháng, các đơn vị tổ chức họp xét thi đua, gửi kết quả bình xét thi đua [3.04.2.02] chú ý tên minh chứng về bộ phận thi đua tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng thi đua để bình xét thi đua hàng tháng cho CB, GV, NV của trường [3.04.2.03].   
· Chưa khẳng định không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Đội ngũ CB-GV-NV có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
· Đảm bảo được tính công bằng dân chủ trong trường học từ nghĩa vụ, chế độ đến quyền lợi của người lao động.
Những tồn tại:
Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của CB-GV-NV tại một số đơn vị chưa chặt chẽ. Việc chấp hành giờ giấc lao động của một số ít CB-GV-VC chưa thật sự nghiêm túc.
c. Kế hoạch:
Trường xây dựng kế hoạch và biện pháp nhằm kiểm tra, đôn đốc CB-GV-NV thực hiện tốt hơn nữa các nghĩa vụ theo quy định. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của CB- GV-NV hơn nữa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động của trường.

3.2.12. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
· Việc nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Công tác này là nhiệm vụ của giáo viên và cũng là quyền lợi. Để tạo điều kiện và khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng, nhà trường đã ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích về tài chính được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm [minh chứng] cũng như các chính sách, biện pháp miễn giảm khối lượng công tác trong thời gian nhà giáo học tập được quy định trong chế độ công tác giảng viên hàng năm [minh chứng]; quy đổi luận văn tốt nghiệp thành số tiết NCKH.
· Căn cứ vào Chương trình hành động của các đơn vị trong năm 2015 và những năm tiếp theo [3.07.1.01], nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên từng giai đoạn để đáp ứng được nhu cầu của trường [minh chứng: kế hoạch]. Trên cơ sở đó, hàng năm nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên [3.07.1.02]. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp là đơn vị đầu mối của Nhà trường thực hiện việc lập kế hoạch và báo cáo việc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đoạn này trả lời câu hỏi của tiêu chuẩn 8 tiêu chí 3: có kế hoạch
· Có chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ [3.07.1.03] của trường hàng năm.
· Trong chế độ công tác giảng viên quy định giảm khối lượng khi đi học
· Có nêu chính sách, chưa nêu được biện pháp khuyến khích
a.2. Nội hàm 2: Thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
· Từ năm 2014 đến nay nhà trường đã hỗ trợ kinh phí khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ khoảng tiền là … … triệu đồng cho … … giảng viên; đã miễm giảm … … tiết chuẩn cho … … giảng viên; .v.v…
· Việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học [3.07.2.01]. Để tổ chức quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV, Năm 2015, Trường đã mời TS Trần Khánh Đức tập huấn kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO [3.07.2.02] tên minh chứng không rõ, có Kế hoạch hoặc thông báo của nhà trường về tập huấn không?. Kết quả của các đợt tập huấn thể hiện rõ trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp toàn quốc [3.07.2.03]. đoạn này phù hợp cho tiêu chuẩn 8 tiêu chí 3
· Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã tìm hiểu, nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương. Các biện pháp đó được tổng kết thông qua sáng kiến kinh nghiệm trình cho Hội đồng Sáng kiến duyệt [3.07.2.04]và được báo cáo trong các hội thảo từ cấp khoa đến cấp trường, giúp cho GV học tập kinh nghiệm lẫn nhau, rút kinh nghiệm cho bản thân. Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy được quy ra tiết và tính vào khối lượng thực hiện trong năm học [3.07.2.05]. Ngoài ra Trường còn dành kinh phí để cử giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng khác về đổi mới phương pháp giảng dạy [3.07.2.06]. Nội dung này năm trong tiêu chí 6 về nghiên cứu khoa học.
    b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Nhà trường luôn quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên, Trường có nhiều giáo viên trẻ tích cực tham gia các lớp học nâng cao trình; Hội giảng giáo viên các cấp được duy trì hàng năm và đạt nhiều kết quả cao.
Những tồn tại: 
Một số GV chưa có kế hoạch riêng về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
c. Kế hoạch:
· Từ năm 2017, thực hiện đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn hướng đến đổi mới dạy và học.
· Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo hằng năm
· Tăng cường chất lượng công tác GVCN-CVHT dựa trên các tiêu chí thường xuyên tiếp cận, động viên hướng dẫn cho HSSV phương pháp học tập, tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác, phương pháp học nhóm và hoạch định kế hoạch học tập cá nhân.

3.2.14. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Hàng năm, căn cứ kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên (có minh chứng không, nếu không có thì thay chữ kế hoạch thành nhu cầu), lãnh đạo các đơn vị thực hiện tổng hợp và gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp [3.08.1.01]. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Nhà trường xây dựng kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên [3.08.1.02] Không ghi KH số mấy, ngày tháng năm ban hành, người ban hành.
a.2. Nội hàm 2: Trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo công khai trên trang web hành chính điện tử Egov của trường [3.08.2] không tìm thấy trên EGOV, chưa nêu triển khai như thế nào.

b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Nhà trường luôn quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên. Hàng năm có kế hoạch tổ chức cho đội ngũ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo đúng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác của trường.
Những tồn tại: Không có
Việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phụ thuộc nhiều vào kế hoạch của Sở. Chưa căn cứ vào Kế hoạch phát triển trường để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo hiện có về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy hằng năm.
c. Kế hoạch:
Từ nay đến năm 2020, cụ thể hóa các mục tiêu về đội ngũ nhà giáo trong kế hoạch phát triển trường thành kế hoạch hằng năm về đào tạo nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ CB, GV, NV.

3.2.15. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định.
Thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động đối với nhà giáo là loại hình bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất. Qua đó một số GV có nhu cầu học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn, gửi đơn báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt [3.09.1] tên minh chứng không phù hợp với nội dung bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động.
Chưa nêu rõ được cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất gì
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
GV có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ phục vụ công tác đào tạo.
Những tồn tại:
GV tham gia bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động còn ít.
c. Kế hoạch:
Thời gian tới, Nhà trường lập kế hoạch, khuyến khích GV tích cực tham gia lớp bồi dưỡng, thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức chuyên môn.
  
3.2.16. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo, giúp công tác này đạt hiểu quả cao. Tháng 9 hàng năm, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thực hiện báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm học tới [3.10.1] để đánh giá kết quả tình hình tham gia các khóa học của CB, GV, NV; trong năm có bao nhiêu lớp bồi dưỡng, tập huấn; những CB, GV, NV nào đã tham gia…. Từ đó   rút kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch cho năm sau được tốt hơn.  
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Tất cả GV của trường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
· Công tác bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, đề cử người học theo đúng chuyên môn, năng lực.
Những tồn tại:
Không có
Chưa thực hiện đúng quy định về báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo sau bồi dưỡng
c. Kế hoạch:
Tiếp tục tổ chức cho GV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành nhằm nâng cao kiến thức đáp ứng trình độ phát triển công nghệ hiện đại.

3.2.17. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
· Ban Giám hiệu Trường gồm có một Hiệu trưởng và ba Phó Hiệu trưởng, tất cả đều tốt nghiệp Thạc sĩ và có trình độ Lý luận Chính trị từ trung cấp trở lên. Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, năng động trong công tác lãnh đạo các hoạt động của trường, có đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ được giao, có lý lịch kê khai rõ ràng [3.11.1.01]. Được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định bổ nhiệm [3.11.1.02] theo nhiệm kỳ 5 năm. 
· Hiệu trưởng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học, đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm.
· Các Phó Hiệu trưởng là những cán bộ, giảng viên có cơ cấu tuổi đời hợp lý, kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo tính kế thừa, đã từng thực hiện nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo Có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, có kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy từ năm 2001 đến nay.
Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của trường có đủ năng lực và các tiêu chuẩn theo quy định
a.2. Nội hàm 2: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Ban Giám hiệu Trường đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo qui định của Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động [3.11.2.01], Quy chế làm việc [3.11.2.02] của trường.
· Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động chung của trường.
· Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý các hoạt động chuyên môn phù hợp với năng lực quản lý. 
· Ngoài ra, Nhà trường đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu [3.11.2.03] nhằm giúp Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phù hợp với chức trách quyền hạn.
· Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Trường đã đạt được danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc các năm 2014 – 2015, 2016 – 2017 [3.11.2.04] nên lấy các quyết định công nhận, đạt Cờ thi đua Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2016 – 2017 [3.11.2.05] nên lấy các quyết định công nhận. Riêng cá nhân Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều bằng khen cấp Thủ tướng, cấp Bộ, cấp thành phố, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục [3.11.2.06] nên lấy các quyết định công nhận danh hiệu thi đua.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Ban Giám hiệu là những cán bộ, giảng viên có trình độ, có năng lực, tận tâm, tận lực với công việc, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở phân công của Ban Giám hiệu, các Phó Hiệu trưởng phát huy được vai trò và bám sát được mảng công việc phụ trách, vì vậy các hoạt động chung của trường được thực hiện kịp thời và đồng bộ.
Những tồn tại:
Trường chưa có kế hoạch tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến từ HSSV và CB-VC, người lao động về việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
c. Kế hoạch:
· Hàng năm xây dựng và rà soát kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế cận Ban Giám hiệu.
· Ban Giám hiệu phân công, phân nhiệm từng cá nhân phù hợp với năng lực sở trường và yêu cầu phát triển của trường, tăng tính chủ động, sáng tạo và phát huy hiệu quả công việc cao hơn. Mâu thuẩn với ý 3 nội hàm 2 và điểm mạnh
· Từ năm 2018, tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến từ HSSV và CB-VC, người lao động về việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Giám hiệu.

3.2.18. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có đội ngũ cán bộ quản lý.
· Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo; được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [3.12.1.01]. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và CB-GV-NV trong trường đã được quy định cụ thể. Nội dung này nằm trong tiêu chuẩn 05 của tiêu chí 1
· Hiện nay Trường có 44 CBQL từ cấp tổ trực thuộc trường trở lên, trong đó có 03 trình độ tiến sỹ, 36 trình độ thạc sỹ, 04 trình độ đại học và 01 trình độ thấp hơn đại học [3.12.1.02]. Đội ngũ CBQL đều có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.
a.2. Nội hàm 2: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
· Tháng 5/2016, Trường ban hành Quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Trường [3.12.2.01]. Để thay đổi một số nội dung phù hợp với quy trình thực tế, tháng 01/2017, Quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường [3.12.2.02] được ban hành, thay thế quy định cũ.
· Nên thêm Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ quản lý đến 2020
· Trường đã tiến hành bổ nhiệm CBQL đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Việc bổ nhiệm CBQL được tiến hành thường xuyên qua sự rà soát, lựa chọn, giới thiệu đúng nguyên tắc và dân chủ, được đa số quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm trên cơ sở năng lực chuyên môn và kết quả công tác [3.12.2.03] Nên tách ra thành Lý lịch trích ngang và Báo cáo kết quả thi đua. Chính nhờ vào việc thực hiện quy trình bổ nhiệm chặt chẽ mà trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm và trưởng tổ bộ môn đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, có tâm huyết với giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đang đảm trách và được sự tín nhiệm cao của quần chúng [3.12.2.04]. minh chứng này nên chuyển lên vị trí 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Trường có văn bản quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL. Được điều chỉnh phù hợp với từng thời điểm hoạt động của trường.
· Trường có Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ quản lý đến 2020
· Có đội ngũ CBQL có năng lực, tận tâm, tận lực với công việc, có kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn, bám sát được mảng công việc phụ trách, vì vậy các hoạt động chung của trường được thực hiện kịp thời và đồng bộ.
Những tồn tại:
Không có.
c. Kế hoạch:
· Hàng năm xây dựng và rà soát kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế cận.
· Thường xuyên rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu phát triển của trường, tăng tính chủ động, sáng tạo và phát huy hiệu quả công việc cao hơn của các CBQL.

3.2.19. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
a) Mô tả
· a.1. Nội hàm 1: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
· Hiện nay Trường có 44 CBQL từ cấp tổ trực thuộc trường trở lên, trong đó có 03 trình độ tiến sỹ, 36 trình độ thạc sỹ, 04 trình độ đại học và 01 trình độ thấp hơn đại học. 100% CBQL biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và có chứng chỉ ngoại ngữ A trở lên [3.13.1.01].
· Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, năng động trong công tác lãnh đạo, có đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ được giao, có lý lịch kê khai rõ ràng [3.13.1.02]. Có quyết định bổ nhiệm CBQL [3.13.1.03]. 
a.2. Nội hàm 2: Đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động [3.13.2.01], Quy chế làm việc [3.13.2.02], Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc trường [3.13.2.03].
Cần bổ sung kết quả thi đua, phân loại – đánh giá …
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đang đảm trách.
Những tồn tại:
Năng lực quản lý, tham mưu của một số cán bộ điều hành phòng, khoa, tổ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là cán bộ trẻ, do chưa được đào tạo về nghiệp vụ quản lý, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức điều hành.
c. Kế hoạch:
· Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý (nhất là quản lý giáo dục nghề nghiệp) cho lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong quy hoạch. 
· Năm 2018, tổ chức đánh giá chuyên đề về công tác quản lý.

3.2.20. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL [3.14.1.01] để phát triển đội ngũ, thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học [3.14.1.02]. Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ [3.14.1.03], trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CBQL được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong và ngoài nước. phần này là chính sách và biện pháp khuyến khích học tập nâng cao trình độ tiêu chuẩn 7 tiêu chí 3. Ngài ra không thấy khẳng định có kế hoạch hằng năm
a.2. Nội hàm 2: Trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Trường thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý trên trang web hành chính điện tử Egov của trường [3.14.2.01]. thông báo không phải là triển khai KH
Thực hiện theo KH, từ … đến … các cá nhân đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; từ … đến … Hội đồng xét cử ….  họp xét duyệt và quyết định cử đi học (viết như thế này mới thấy việc triển khai)
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
· Trường có chủ trương, có kế hoạch, và ban hành triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL.
· Đội ngũ CBQL có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng phù hợp năng lực quản lý.
Những tồn tại:
Một số CBQL chưa đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học theo quy định. 
c. Kế hoạch:
Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL hiện đang công tác tại trường để đạt chuẩn theo quy định Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.

3.2.22. Tiêu chí: 3 - Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng.
Trường có 128 viên chức, người lao động (VC, NLĐ) có tuổi đời trẻ, năng động, tinh thần trách nhiệm, hiện đang công tác tại 8 phòng chức năng, 4 trung tâm và 1 tổ trực thuộc. 
a.2. Nội hàm 2: Đội ngũ viên chức, người lao động có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
· Hiện nay, trường có 128 VC, NLĐ trong đó có 03 Thạc sĩ; 61 Đại học; 16 Cao đẳng; 19 Trung cấp; 29 lao động phổ thông [3.15.2.01] Xem lại các số liệu và lấy minh chứng là Lý lịch trích ngang rút từ PMIS. Được tuyển dụng và xét tuyển đúng theo các tiêu chuẩn của ngạch và phù hợp với vị trí tuyển dụng. Đa số có trình độ ngoại ngữ A, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính, phục vụ tốt hoạt động của trường. 
· Đội ngũ VC, NLĐ được làm việc theo sự phân công, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, phục vụ tốt cho công tác đào tạo của trường nhằm phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của đơn vị. Kết quả tổng kết thi đua cuối năm học, trên 97% cá nhân đạt lao động tiên tiến [3.15.2.02] nên lấy Báo cáo tổng kết thi đua cuối năm học mỗi năm. Đánh giá, phân loại VC, NLĐ đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên [3.15.2.03] Nên lấy Báo cáo tổng kết kết quả đánh giá, phân loại năm … .  
a.3. Nội hàm 3: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Đội ngũ VC, NLĐ của trường được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2014 đến nay, Nhà trường đã lập danh sách cử VC, NLĐ tham gia các lớp đi học bồi dưỡng, cụ thể như sau:
· Danh sách VC, NLĐ đi học nâng cao trình độ [3.15.3.01]. Danh sách không phải là minh chứng. Có Quyết định cử đi học hoặc Giấy triệu tập của nơi đào tạo không?. Câu văn có thể là: Từ năm 2014 đến nay, Hội đồng xét duyệt đi học đã xét cho … VC-NLĐ đi học nâng cao trình độ [minh chứng: QĐ cử]
· Danh sách VC, NLĐ đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính [3.15.3.02]. Danh sách không phải là minh chứng. Có Quyết định cử đi học hoặc Giấy triệu tập của nơi đào tạo không?
· Danh sách VC, NLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn [3.15.3.03]. Danh sách không phải là minh chứng. Có Quyết định cử đi học hoặc Giấy triệu tập của nơi đào tạo không?
· Có báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của VC-NLĐ đúng theo quy định không?
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Hoàn thành 
Điểm mạnh:
Đội ngũ VC, NLĐ có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Những tồn tại:
Tồn tại về đủ số lượng (thừa hay thiếu so với phê duyệt định biên của Sở), Bố trí VC-NLĐ cho từng phòng, trung tâm có hợp lý chưa, ...
Tồn tại về năng lực chuyên môn (ví dụ như một số chuyên môn nghiệp vụ chưa có nơi đào tạo, nên phải bố trí nhân sự chuyên môn khác vào vị trí việc làm, ...)
Tồn tại về bồi dưỡng định kỳ (ví dụ thời gian bồi dưỡng chủ yếu trong hè, theo kế hoạch chung của Sở, ...)
Hai ý này không liên quan đến đủ số lượng, có năng lực chuyên môn, được định kỳ bồi dưỡng Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của VC, NLĐ tại một số đơn vị chưa chặt chẽ Công tác kiểm tra giám sát thuộc tiêu chuẩn 10 tiêu chí 2 và tiêu chuẩn 11 tiêu chí 1. Việc chấp hành giờ giấc lao động của một số ít VC, NLĐ chưa thật sự nghiêm túc Việc chấp hành giờ giấc lao động thuộc tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 3.
c. Kế hoạch:
từ tồn tại ra kế hoạch
Trường xây dựng kế hoạch và biện pháp nhằm kiểm tra, đôn đốc VC, NLĐ thực hiện tốt hơn nữa các nghĩa vụ theo quy định. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của VC, NLĐ hơn nữa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường.

3.2.23. Tiêu chí: 9 - Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
a) Mô tả
· Mỗi năm, Hiệu trưởng tổ chức họp mặt CBQL, GV, NV để gặp gỡ, trao đổi một số nội dung về các mặt hoạt động của Nhà trường. Qua đó, tiếp thu ý kiến đóng góp của CBQL, GV, NV để xây dựng và phát triển trường. có biên bản các buổi đối thoại?
Hàng tuần, Hiệu trưởng tổ chức tiếp CBGVNV - HSSV Trường vào 14h thứ hai để thu thập ý kiến phản hồi phục vụ cho công tác quản lý nhà trường.
Trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến phản hồi về hoạt động đào tạo.
· Tuy nhiên chưa thực hiện xây dựng kế hoạch/phương án thu thập ý kiến CBQL, GV, NV về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động nên chưa có báo cáo kết quả thu thập ý kiến về các nội dung trên.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Chưa hoàn thành 
Điểm mạnh:
Đã tố chức đối thoại giữa CBQL, GV, NV với lãnh đạo nhà trường
Đã xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến CBQL, GV, NV đối với hoạt động đào tạo của trường.
Nhà trường có đội ngũ CBQL, GV, NV có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng qui định đảm bảo quyền lợi CBQL, GV, NV.
Những tồn tại:
Chưa thực hiện theo kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến CBQL, GV, NV đối với hoạt động đào tạo của trường.
Chưa lập kế hoạch thu thập ý kiến CBQL, GV, NV về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
c. Kế hoạch:
· Nghiên cứu văn bản/tài liệu/thông tin về phương pháp thu thập ý kiến.
· Lập danh sách đối tượng cần thu thập ý kiến.
Năm 2018, xây dựng kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến CBQL, GV, NV về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.  

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp dựa trên hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong giai đoạn hiện nay thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở giáo dục, đáp ứng mục tiêu dạy nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội theo đúng chủ trương, đường lối phát triển dạy nghề của Nhà nước.
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp luôn xác định, công tác tự kiểm định đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của nhà trường; bởi lẽ, muốn nhà trường phát triển bền vững phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của quá trình hoạt động, xem xét các nhân tố ảnh hưởng, tác động đến quá trình đó nhằm phát huy và thúc đẩy các yếu tố ảnh hưởng tích cực và loại trừ các yếu tố bất hợp lý.
II. KIẾN NGHỊ 
Không có
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	1. 
	
	
	1.06.1.04
	1.03.1.05
	Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường, các tổ bộ môn trực thuộc khoa

	1. 
	1.06
	2
	1.06.2
	
	Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị

	1. 
	1.11
	1
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1.11.1.01
	
	Quyết định thành lập Tổ Thanh tra – Pháp chế trực thuộc Trường

	1. 
	
	
	1.11.1.02
	1.03.1.06
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường

	1. 
	
	
	1.11.1.03
	
	Quyết định thành lập Ban Thanh tra nhân dân

	1. 
	1.11
	2
	1.11.2.01
	
	Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của Tổ Thanh tra – Pháp chế và Ban Thanh tra nhân dân

	1. 
	
	
	1.11.2.02
	
	Các báo cáo về tình hình thực hiện quy định của Nhà trường 

	1. 
	1.11
	3
	1.11.3
	
	Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm tra hàng năm

	1. 
	3.01
	1
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]3.01.1.01
	
	Kế hoạch, Quy trình công tác tuyển dụng, tập sự và xét hết tập sự

	1. 
	
	
	3.01.1.02
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV

	1. 
	
	
	3.01.1.03
	
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động

	1. 
	3.01
	2
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	Thông báo số 1576/TB-GDĐT-TC ngày 27/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

	1. 
	
	
	3.01.2.02
	
	Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

	1. 
	
	
	3.01.2.03
	
	Công văn số 1354/GDĐT-TC ngày 09/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017

	1. 
	
	
	3.01.2.04
	
	Kế hoạch số 1603/KH-GDĐT-TC ngày 25/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017

	1. 
	
	
	3.01.2.05
	
	Kế hoạch số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018

	1. 
	
	
	3.01.2.06
	
	Công văn số 1767/GDĐT-TC ngày 10/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức từ năm 2012

	1. 
	
	
	3.01.2.07
	
	Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

	1. 
	
	
	3.01.2.08
	
	Công văn số 1206/GDĐT-TC ngày 25/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ

	1. 
	3.02
	1
	3.02.1.01
	3.01.1.01
	Kế hoạch, Quy trình công tác tuyển dụng, tập sự và xét hết tập sự

	1. 
	
	
	3.02.1.02
	
	Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hàng năm

	1. 
	
	
	3.02.1.03
	3.01.1.02
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV

	1. 
	
	
	3.02.1.04
	
	Quyết định thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học

	1. 
	
	
	3.02.1.05
	
	Danh sách CBQL-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học

	1. 
	
	
	3.02.1.06
	
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động

	1. 
	
	
	3.02.1.07
	
	Quy trình đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động

	1. 
	3.02
	2
	3.02.2.01
	
	Thông báo tuyển dụng

	1. 
	
	
	3.02.2.02
	
	Thông báo tuyển dụng đăng báo, website

	1. 
	
	
	3.02.2.03
	
	Kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thông báo trên web nội bộ (egov) của trường

	1. 
	3.02
	3
	3.02.3
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm

	1. 
	3.03
	1
	3.03.1.01
	
	Danh sách 203 CB, GV, NV có tham gia giảng dạy

	1. 
	
	
	3.03.1.02
	
	Danh sách 26 GV thỉnh giảng

	1. 
	3.04
	1
	3.04.1.01
	
	Danh sách 363 cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của trường và GV thỉnh giảng

	1. 
	
	
	3.04.1.02
	
	Đề án vị trí việc làm

	1. 
	
	
	3.04.1.03
	
	Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc của Trường

	1. 
	3.04
	2
	3.04.2.01
	
	Quy định tiêu chuẩn thi đua

	1. 
	
	
	3.04.2.02
	
	Kết quả thi đua hàng tháng của CB, GV, NV trường

	1. 
	
	
	3.04.2.03
	
	Bảng tổng hợp kết quả thi đua hàng tháng của CB, GV, NV trường

	1. 
	3.07
	1
	3.07.1.01
	
	Chương trình hành động của các đơn vị trong năm 2015 và những năm tiếp theo

	1. 
	
	
	3.07.1.02
	3.01.1.02
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV

	1. 
	
	
	3.07.1.03
	3.02.3
	Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm

	1. 
	3.07
	2
	3.07.2.01
	
	Kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học

	1. 
	
	
	3.07.2.02
	
	Tập huấn kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO

	1. 
	
	
	3.07.2.03
	
	Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp toàn quốc

	1. 
	
	
	3.07.2.04
	
	Bài viết sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân

	1. 
	
	
	3.07.2.05
	
	Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy được quy ra tiết và tính vào khối lượng thực hiện trong năm học

	1. 
	
	
	3.07.2.06
	
	Bảng kinh phí để cử giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng khác

	1. 
	3.08
	1
	3.08.1.01
	
	Danh sách tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng của đơn vị

	1. 
	
	
	3.08.1.02
	
	Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên

	1. 
	3.08
	2
	3.08.2
	
	Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đăng web nội bộ (egov) của trường

	1. 
	3.09
	1
	3.09.1
	
	Danh sách GV đăng ký bồi dưỡng để cập nhật kiến thức chuyên môn

	1. 
	3.10
	1
	3.10.1
	
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

	1. 
	3.11
	1
	3.11.1.01
	
	Danh sách trích ngang lý lịch Ban Giám hiệu

	1. 
	
	
	3.11.1.02
	
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

	1. 
	3.11
	2
	3.11.2.01
	1.01.1.01
	Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

	1. 
	
	
	3.11.2.02
	3.04.1.03
	Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc của Trường

	1. 
	
	
	3.11.2.03
	
	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu

	1. 
	
	
	3.11.2.04
	
	Danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc các năm 2014 – 2015, 2016 – 2017

	1. 
	
	
	3.11.2.05
	
	Cờ thi đua Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2016 – 2017

	1. 
	
	
	3.11.2.06
	
	Thành tích của Ban Giám hiệu

	1. 
	3.12
	1
	3.12.1.01
	1.01.1.01
	Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

	1. 
	
	
	3.12.1.02
	
	Danh sách trích ngang lý lịch 44 cán bộ quản lý theo đơn vị

	1. 
	3.12
	2
	3.12.1.01
	
	Quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Trường

	1. 
	
	
	3.12.2.02
	
	Quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường

	1. 
	
	
	3.12.2.03
	
	Năng lực chuyên môn và kết quả công tác của cá nhân được bổ nhiệm

	1. 
	
	
	3.12.2.04
	
	Biên bản bỏ phiếu tín nhiệm

	1. 
	3.13
	1
	3.13.1.01
	
	Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của CBQL

	1. 
	
	
	3.13.1.02
	
	Lý lịch cá nhân của 44 CBQL

	1. 
	
	
	3.13.1.03
	
	Quyết định bổ nhiệm 44 CBQL

	1. 
	3.13
	2
	3.13.2.01
	1.01.1.01
	Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

	1. 
	
	
	3.13.2.02
	3.04.1.03
	Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc của Trường

	1. 
	
	
	3.13.2.03
	1.03.1.06
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường

	1. 
	3.14
	1
	3.14.1.01
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL

	1. 
	
	
	3.14.1.02
	
	Quyết định thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học

	1. 
	
	
	3.14.1.03
	3.02.3
	Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm

	1. 
	3.14
	2
	3.14.2.01
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL đăng web nội bộ (egov) của trường

	1. 
	3.15
	2
	3.15.2.01
	
	Danh sách 128 viên chức, người lao động có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao

	1. 
	
	
	3.15.2.02
	
	Kết quả tổng kết thi đua cuối năm học của 128 VC, NLĐ

	1. 
	
	
	3.15.2.03
	
	Kết quả đánh giá, phân loại  của 128 VC, NLĐ

	1. 
	3.15
	3
	3.15.3.01
	
	Danh sách VC, NLĐ đi học nâng cao trình độ chuyên môn

	1. 
	
	
	3.15.3.02
	
	Danh sách VC, NLĐ đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

	1. 
	
	
	3.15.3.03
	
	Danh sách VC, NLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
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